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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn
Các Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết

Ông Vũ Đức Toàn
- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc, Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao

tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng, Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2023/TLPT-HS ngày 11
tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo Vũ Xuân B, do có kháng cáo của bị cáo đối với
Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2022/HS-ST ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tòa án
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 300/2023/QĐPT-HS ngày
19 tháng 5 năm 2023.

Bị cáo có kháng cáo:
Vũ Xuân B, sinh năm 1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKHKTT:

265/7/46 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
Nơi ở: ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Làm biển; Trình
độ văn hóa: 07/12; con ông: Vũ Xuân C (đã chết); con bà: Lê Thị D; Dân tộc: Kinh;
Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Vợ: Bùi Thị H (đã chết
trong vụ án, đã ly hôn); có 03 con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm
2009.

Tiền án: Không;
Tiền sự: Ngày 11/6/2020, Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ra

Quyết định số 84/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.250.000 đồng về
hành vi cố ý gây thương tích (Bảo chưa nộp phạt).

Nhân thân: Ngày 01/4/2020, Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ra
Quyết định số 45/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về
hành vi đánh nhau. Bảo đã nộp phạt xong.



Bị bắt ngày 06/7/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (có mặt).

- Người bào chữa: Luật sư Đỗ Hải Bình thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ
Chí Minh (có mặt).

- Bị hại: Bà Bùi Thị H (đã chết trong vụ án).
Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Bùi Thị Thanh Trang, sinh năm 2001

(là con của bị hại); trú tại: F11, tổ 11, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long
Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và

bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Xuân B và bà Bùi Thị H (sinh năm: 1976; HKTT: 265/7/46 Phạm Ngũ
Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) là vợ chồng nhưng
đã được Tòa án nhân dân huyện Long Điền giải quyết ly hôn từ năm 2020. Tuy
nhiên, Bảo và bà Hải vẫn ở chung nhà tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện
Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quá trình ở chung nhà, Bảo và bà Hải thường
xuyên mâu thuẫn cãi nhau về việc phân chia tài sản chung sau ly hôn. Khoảng 03
giờ ngày 06/7/2022, khi tất cả những người trong nhà đang ngủ, Bảo nằm ngủ ở
phòng khách thức dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang phòng ngủ của bà Hải, Bảo thấy cửa
phòng không đóng, bà Hải nằm ngủ dưới nền nhà, đầu hướng ra cửa, còn 02 cháu
Vũ Xuân N (sinh năm 2009) và Vũ Thiên Â (sinh năm 2007), là con chung của Bảo
và bà Hải, nằm ngủ trên giường. Bực tức về mâu thuẫn trước đó, Bảo lấy con dao
Thái lan (dài 21cm, lưỡi bằng kim loại dài 11,5cm, mũi nhọn) để trên bàn đặt tivi ở
phòng khách rồi đi đến chỗ bà Hải đang nằm ngủ. Bảo cầm dao bằng tay phải cúi
người xuống đâm 01 nhát vào vùng bụng bà Hải. Bị đâm, bà Hải vùng dậy chống
cự thì bị Bảo tiếp tục đâm 01 nhát nữa vào vùng bụng và nhiều nhát vào trán, tay,
chân. Lúc này, cháu Nghĩa và cháu Ân thức dậy can ngăn giật con dao trên tay Bảo.
Bà Hải được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Bảo bị
Cơ quan điều tra bắt giữ.

Quá trình điều tra, Vũ Xuân B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã
nêu trên (BLĐT 87 - 97).

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 328/KL-KTHS-PY ngày
05/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết
luận:

- Bà Bùi Thị H chết do đa vết thương: rách da-cơ, thủng ruột, rách mạc treo,
đứt động mạch mạc treo, thủng khối tá- tụy, mất máu cấp.

- Vật tác động gây nên vết thương trên cơ thể nạn nhân là do vật có bản dẹt,
cạnh sắc, đầu nhọn gây nên: Tác động trực tiếp vào vùng bụng cơ thể nạn nhân theo
chiều từ trước ra sau; tác động trực tiếp vào vùng cẳng tay- đùi- cẳng chân cơ thể
nạn nhân theo chiều từ trước ra sau (BLĐT 29 – 42).
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Tại Kết luận giám định số 3962/KL-KTHS ngày 16/8/2022 của Phân Viện
Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Chất màu đỏ thấm trong
gạc y tế, lưỡi con dao Thái lan và quần sọt màu đen đều có máu người. Phân tích
được một kiểu gen nữ giới hoàn chỉnh, trùng với ADN của bà Bùi Thị H. Không
phát hiện thấy ADN của Vũ Xuân B trong mẫu dịch âm đạo ghi thu của bà Bùi Thị
H và trên con dao Thái Lan gửi giám định (BLĐT 43).

* Vật chứng vụ án:
Cơ quan điều tra thu giữ: 01 con dao dài 21cm, lưỡi bằng kim loại dài

11,5cm, rộng 1,8cm, mùi nhọn, cán dao bằng nhựa màu vàng; 01 quần short màu
đen và 01 áo thun màu đen đỏ của Vũ Xuân B (BLĐT 46, 48, 49).

* Về trách nhiệm dân sự:
Chị Bùi Thị Thanh Trang (sinh năm 2001; trú tại: F11, tổ 11, ấp Phước Lợi,

xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là con riêng của bà Bùi
Thị H yêu cầu Vũ Xuân B có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi các con chung của Bảo
và bà Hải là cháu Vũ Ngọc Kim N (sinh năm 2005), Vũ Thiên Â (sinh năm 2007),
Vũ Xuân N (sinh năm 2009) cho đến khi đủ 18 tuổi và bồi thường thiệt hại tổn thất
tinh thần theo quy định của pháp luật (BLĐT 98, 99).

Bản cáo trạng số 71/CT-VKS-P2 ngày 10-10-2022 của Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Vũ Xuân B về tội “Giết người” theo
điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2022/HS-ST ngày 08 tháng 12 năm 2022
của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên xử như sau:

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Xuân B phạm tội “Giết người”.
Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật

hình sự;
Xử phạt Vũ Xuân B 20 (hai mươi) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06-7

-2022.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, án phí hình

sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo luật định.
Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo theo luật định.
- Ngày 09/12/2022, bị cáo Vũ Xuân B làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình

phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham

gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:
Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo là

người đã gây ra cái chết cho vợ mình, mức án 20 năm tù mà Tòa sơ thẩm áp dụng
đối với bị cáo là nhẹ, nhưng do giới hạn của việc xét xử phúc thẩm đề nghị Hội
đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ y bản án sơ thẩm.
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Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất tội danh và điều luật mà Tòa sơ
thẩm áp dụng đối với bị cáo, luật sư phân tích thêm các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo
được hưởng. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm;
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài
liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của Luật sư và của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Căn cứ các chứng cứ có tại tại hồ sơ lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc

thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Vũ Xuân B
về tội “Giết người” là có căn cứ. Bởi vì:

[1] Vũ Xuân B và bà Bùi Thị H là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2020
và vẫn ở chung nhà tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu. Do thường xuyên mâu thuẫn về việc tranh chấp tài sản chung sau
khi ly hôn nên Bảo nảy sinh ý định giết chết bà Hải. Khoảng 03 giờ ngày
06/7/2022, Bảo lấy con dao Thái lan dài 21cm, lưỡi bằng kim loại dài 11,5cm đi
vào phòng ngủ của bà Hải đâm bà Hải nhiều nhát vào vùng bụng, trán, tay, chân
làm bà Hải tử vong do đa vết thương: rách da – cơ, thủng ruột, rách mạc treo, đứt
động mạch mạc treo, thủng khối tá – tụy, mất máu cấp.

Chỉ vì mâu thuẫn do tranh chấp tài sản, bị cáo không tìm cách giải quyết
tranh chấp mà lại bực tức nảy sinh ý định giết người, dùng dao đâm liên tiếp nhiều
nhát vào cơ thể khi bị hại đang ngủ làm bị hại chết. Hành vi của bị cáo thể hiện tính
chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.

Hành vi bị cáo Vũ Xuân B thực hiện đã phạm tội “Giết người” thuộc trường
hợp có tính chất côn đồ là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm n khoản
1 Điều 123 Bộ luật hình sự đúng như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát.

[2] Bị cáo Vũ Xuân B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa
phúc thẩm bị cáo không có tình tiết mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận
kháng cáo của bị cáo.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm:
Do bị cáo Vũ Xuân B kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu

án phí hình sự phúc thẩm.
[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015,
1/Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Xuân B. Giữ nguyên bản án

hình sự sơ thẩm số 82/2022/HS-ST ngày 08/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
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Tuyên xử:
Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật

hình sự;
Xử phạt bị cáo: Vũ Xuân B 20 (hai mươi) năm tù về tội “Giết người”, thời

hạn tù tính từ ngày 06-7-2022.
Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

2/ Về án phí: Bị cáo Vũ Xuân B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc
thẩm.

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh; (1)
- TAND tỉnh BR-VT; (4)
- VKSND tỉnh BR-VT; (1)
- Công an tỉnh BR-VT; (1)
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; (1)
- Cục THADS tỉnh BR-VT; (1)
- Trại giam Ca tỉnh BR-VT; (4)
- Lưu: VP, HS, THUY 15b.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Lê Thành Văn
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